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Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : T0642012 - Auto CAD căn bản STC : 3(45,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3541010006Nguyễn Quốc Thanh 18/01/1992 ,00 ,00 ,00 CT

2 3541010008Bạch Phong Phú 01/02/1993 ,00 ,00 ,00 CT

3 3541010027Nguyễn Hữu Lý 06/10/1990 3,50 ,00 1,80

4 3541010034Nguyễn Hoàng Quốc 02/11/1992 4,00 3,00 3,50

5 3541010039Lê Văn Dũng 04/04/1989 3,50 ,00 1,80

6 3541010053Trần Quang Tài 21/10/1992 ,00 ,00 ,00 CT

7 3541010060Đặng Ngọc Triều 05/07/1993 ,00 ,00 ,00 CT

8 3541010065Lộ Anh Phát 14/01/1990 2,50 ,00 1,30

9 3541010074Lê Xuân Ái 01/10/1992 ,00 ,00 ,00 CT

10 3541010075Trương Hoàng Anh 07/06/1993 ,00 ,00 ,00 CT

11 3541010082Lê Tấn Duy 06/11/1993 ,00 ,00 ,00 CT

12 3541010095Thiết Ngọc Đình 11/10/1990 1,50 ,00 ,80

13 3541010110Nguyễn Quốc Hòa 08/09/1991 ,00 ,00 ,00 CT

14 3541010111Trần Ngọc Hiền 29/08/1991 7,00 ,00 3,50

Tổng số :  SV
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